UBND TỈNH QUẢNG TRỊ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       405/1999/QĐ-UB                                                                                         

                                                               Đông Hà, ngày 10 tháng 4  năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức

Thôn, Bản, Khu phố và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

của Trưởng Thôn, Trưởng Bản, Trưởng Khu phố


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

      -  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (Sửa đổi) ngày 21/06/1994;
      - Căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế dân chủ ở xã;

      - Căn cứ Quyết định số 164/TCCP-CCVC ngày 29/6/1995 của Bộ trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ về tổ chức bản và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bản;

- Căn cứ Nghị Quyết số 11d/1999/NQ-HOạT ĐộNG ngày 16/01/1999 của HĐND tỉnh Quảng Trị khoá III- Kỳ họp thứ 11;

      -  Theo đề nghị của Trưởng Ban tổ chức Chính quyền tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tạm thời về tổ chức Thôn, Bản, Khu phố (sau đây gọi chung là Thôn) và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Thôn, Trưởng Bản, Trưởng Khu phố” (sau đay gọi chung là Trưởng Thôn) để áp dụng thống nhất đối với các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Giao Ban tổ chức Chính quyền tỉnh phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên dịa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhân:                                                          TM/UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
- Như điều 3                                                                         CHỦ TỊCH
- Văn phòng CP                                                                         (Đã ký)
- Ban Trung Chỉ-CBCP                                                       Nguyễn Bường
- T vụ TU, TT/HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh
- Các ban ngành của Đảng

- Các huyện, thị uỷ

- TT/HĐND các huyện, thị xã
- Lưu VT,NC, TCCQ
QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC

THÔN, BẢN, KHU PHỐ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

CỦA TRƯỞNG THÔN, TRƯỞNG BẢN, TRƯỞNG KHU PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 405/ 1999/ QĐ-UB 

ngày 10 tháng4 năm 2000 của UBND tỉnh Quảng Trị)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1:  Thôn, Bản, Khu phố (sau đây gọi chung là Thôn) được hình thành theo khu vực dân cư, Địa lý tự nhiên và lịch sử văn hoá của cộng đồng làng xã. Thôn do UBND xã, phường, thị trấn quản lý.


Thôn không phải là một cấp chính quyền.
Điều 2:  Quy mô Thôn:

Quy mô Thôn được xác định như sau:

- Đối với Thôn đã hình thành trước ngày ban hành Quy chế này thì giữ nguyên hiện trạng như hiện nay.

- Đối với Thôn thành lập mới phải căn cứ vào số hộ hoặc số dân và địa lý tự nhiên, cụ thể:

+ Đồng bằng trung du: Phải có 100 hộ hoặc 500 nhân khẩu trở lên mới hình thành Thôn;

+ Miền núi: Phải có từ 30 hộ hoặc 150 nhân khẩu trở lên mới hình thành Thôn;

+ Thị xã, thị trấn: Phải có từ 200 hộ hoặc 1.000 nhân khẩu trở lên mới hình thành khu phố;

- Việc tách, nhập, thành lập Thôn phải được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận theo đề nghị của UBND huyện, thị xã kèm theo Nghị Quyết của HĐND xã, phường, thị trấn và văn bản họp Thôn mà có từ 2/3 số hộ trong Thôn trở lên đồng ý.

Điều 3: Mỗi Thôn có trưởng Thôn. Trưởng Thôn là công dân thường trú trên địa bàn Thôn do Chủ tịch UBND xã chỉ định lâm thời, chậm nhất sau 6 tháng kể từ khi chỉ định Trưởng Thôn lâm thời phải tổ chức cho nhân dân bầu cử Trưởng Thôn. Kết quả bầu cử đó phải được UBND xã, phường, thị trấn phê chuẩn.


Trưởng Thôn là người đại diện cho chính quyền cấp xã thực hiện một số chức năng quản lý Nhà nước được giao và là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư trong Thôn. Trưởng Thôn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Đảng tại Thôn, sự quản lý chỉ đạo của UBND cấp xã. Trong trường hợp Trưởng Thôn xin thôi làm nhiệm vụ vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ra Quyết định miễn nhiệm, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của nhân dân để bổ nhiệm Trưởng Thôn mới. Trường hợp Trưởng Thôn không hoàn thành nhiệm vụ với nhân dân trong Thôn thì UBND cấp xã triệu tập Hội nghị Thôn để bãi miễn, đồng thời tổ chức bầu Trưởng Thôn mới theo quy định.


Điều 4: Tiêu chuẩn Trưởng Thôn:


Trưởng Thôn là người phải có lý lịch rõ ràng, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, có hiểu biết cần thiết về quản lý hành chính Nhà nước, có Quyết tâm và biết tổ chức phát triển đời sống và giữ gin sự đoàn kết Thông nhất của cộng đồng dân cư trong Thôn, được nhân dân trong Thôn tín nhiệm.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG THÔN

Điều 5: Chức năng của Trưởng Thôn là người giúp UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý hành chính Nhà nước ở Thôn.

Điều 6:  Nhiệm vụ của Trưởng Thôn:

1) Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong Thôn thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Nhà nước cấp trên, Nghị Quyết của HĐND, Quyết định và Chỉ thị của UBND cấp xã.

2) Xây dựng quy ước, hương ước Thôn (dựa trên tiêu chí làng văn hoá và quy định về cuộc sống mới trên địa bàn dân cư Thôn) để quản lý những nội dung không được trái với pháp luật và những quy định của cấp trên; được 2/3 số hộ trong Thôn tán thành, Bản quy ước, hương ước đó phải được Chủ tịch HĐND cấp xã đề nghị và Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt trước khi thi hành.

3) Tham gia quản lý diện tích đất đai, hộ tịch, hộ khẩu, bảo vệ tài sản, công trình công cộng, công trình của Nhà nước, Di tích lịch sử, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường trên địa bàn Thôn theo đúng quy định của Pháp luật.

4) Hướng dẫn, đôn đốc, vận động nhân dân trong Thôn thực hiện nhiệm vụ công dân đối với Nhà nước như: nộp thuế, lao động công ích, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các phòng trào thi đua yêu nước…

5) Hướng dẫn, vận động nhân dân trong Thôn thực hiện phòng trào xoá đói giảm nghèo; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phát triển văn hoá, Y tế, giáo dục, đoàn kết xây dựng nông Thôn mới, xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá mới, thực hiện chương trình Dân số kế hoạch hoá, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

6) Phối hợp với các tổ chức kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải thiện đời sống cộng đồng, giữ gin an ninh trật tự và an toàn xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông Thôn.

7) Phối hợp với ban công tác Mặt trận Thôn, hướng dẫn hoạt động của các Ban hoà giải, Ban bảo vệ dân phố, Ban bảo vệ sản xuất, Ban kiến thiết, Ban thanh tra nhân dân.

8) Phối hợp với Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể trong Thôn xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Thôn.

9) Phát hiện và báo cáo kịp thời với UBND cấp xã những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích hợp pháp và quyền tự do dân chủ của công dân.

10) 3 tháng 1 lần Trương Thôn báo cáo bằng văn bản về công tác quản lý hành chính Nhà nước và phản ánh ý kiến của dân lên HĐND và UBND cấp xã.

11) Định kỳ 6 tháng báo cáo công tác và tự phê bình, kiểm điểm trước Hội nghị Thôn.

Điều 7:  Quyền hạn và quyền lợi của Trưởng Thôn:

1) Được lạp biên bản các trường hợp vi phạm pháp luật trên dịa bàn Thôn báo cáo lên UBND cấp xã xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp trên theo quy định của pháp luật.

2) Tổ chức thực hiện các công việc do UBND cấp xã uỷ nhiệm.

3) Được mời dự họp HĐND và UBND cấp xã khi bàn về nội dung liên quan đến Thôn.

4) Tổ chức họp nhân dân trong Thôn 6 tháng 1 lần hoặc họp bất thường để bàn công tác của Thôn và nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

5) Được huy động lực lượng trong Thôn để ngăn chặn các hành động quá khích đang xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân trong Thôn hoặc ứng cứu kịp thời thiên tai, hoả hoạn xảy ra.

6) Có quyền chứng nhận vào biên bản, đơn đề nghị hợp pháp của các tổ chức, tập thể và cá nhân trong Thôn làm cơ sở để cấp trên xem xét giải Quyết.

7) Được bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trương Thôn do tỉnh, huyện, xã tổ chức; kinh phí tối thiểu trong thời gian học tập được ngân sách đài thọ, được UBND xã cung cấp các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản của cấp trên có liên quan để phổ biến trong dân và tổ chức thực hiện theo quy định.

8) Trưởng Thôn có thành tích xuất sắc trong công tác được xét khen thưởng theo chế độ hiện hành; nếu sai phạm khuyết điểm thì tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

9) Trưởng Thôn và Bí thư chi bộ (hoặc Bí thư Đảng bộ bộ phận) Thôn được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng như sau:

- Thôn không có Chi bộ: 1 suất Trưởng Thôn, mức hưởng 60.000đ/tháng

- Thôn có chi bộ (hoặc Đảng bộ bộ phận): 2 suất, mức hưởng mỗi  suất 60.000đ/tháng cho Bí thư chi bộ (hoặc Bí thư Đảng bộ bộ phận) và Trưởng Thôn.

Trường hợp Bí thư chi bộ (hoặc Bí thư Đảng bộ bộ phận) kiêm Trưởng Thôn thì được hưởng mức phụ cấp 90.000đ/tháng.

* Các khoản phụ cấp quy định ở mục 9 và chi phí học tập ở mục 7 do ngân sách cấp xã chi, nếu thiếu ngân sách cấp trên trợ cấp (kể cả phần chênh lệch thuộc Thôn miền núi do đã thực hiện theo Quyết định 164/TCCP-CCVC ngày 29/6/1995 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ).

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Quy chế này được áp dụng thống nhất đối với các Thôn, bản, khu phố trong toàn tỉnh và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định ban hành.


Điều 9: Ban tổ chức Chính quyền tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá và UBND huyện, thị xã, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế thì báo cáo về UBND tỉnh./.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Bường

